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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 

Ngày 

sinh  
Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334872444 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HOÀNG ANH Nam 04/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.16  

2 334914856 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN KIM HOÀNG ANH Nữ 19/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.12  

3 334872409 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH ANH Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.59  

4 334887041 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TIỀN HOÀI ÂN Nam 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.39  

5 334889293 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ HÃI ÂU Nam 30/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.26  

6 334800000 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VƢƠNG HUY BẢO Nam 09/02/1997 Trà Vinh Hoa 7.11  

7 334872453 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO HUỲNH BẢO Nam 08/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

8 334883583 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN CANG Nam 20/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.08  

9 334918153 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM Nữ 03/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.63  

10 334914131 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ CẨM Nữ 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.53  

11 334916278 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỬU CHÂU Nam 08/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

12 334949410 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ HỒNG CHÂU Nữ 20/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.31  

13 334872357 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU CÚC Nữ 09/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

14 334872597 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN CÔNG DANH Nam 10/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.87  

15 334914739 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ NGỌC DUNG Nữ 10/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.48  

16 334865992 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN DUY Nam 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.26  

17 334872477 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG DUY Nam 03/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.78  

18 334872396 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THANH DUY Nữ 02/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.20  

19 334830701 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA THANH DUY Nam 08/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.67  

20 334872657 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC DUYÊN Nữ 07/11/1997 Trà Vinh Kinh 6  

21 334892193 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

22 334872366 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRANG ĐÀI Nữ 01/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  

23 334872422 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TUẤN ĐẠT Nam 22/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.47  



24 334933144 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIẾN THỊ HỒNG ĐIỆP Nữ 05/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.14  

25 334872637 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÀNH ĐÔ Nam 21/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.44  

26 334888256 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ GIANG Nữ 10/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.80  

27 334869490 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH GIANG Nam 18/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.45  

28 334947475 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ HÀ Nữ 25/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

29 334872628 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LA THỊ HẠNH Nữ 03/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.76  

30 334947474 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY HẰNG Nữ 24/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

31 334914093 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THANH HẰNG Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

32 334872605 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HUỆ HÂN Nữ 04/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.52  

33 334916270 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ DIỆP HÂN Nữ 09/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.86  

34 334872353 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ GIA HÂN Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.99  

35 334942397 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ 18/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.25  

36 334872609 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHÚC HẬU Nam 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.42  

37 334872606 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHÚC HẬU Nam 22/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.22  

38 334949691 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN NGỌC HIỀN Nam 02/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.27  

39 334830651 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ HIỆP Nữ 28/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.44  

40 334894039 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ HIẾU Nữ 05/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.15  

41 334916316 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM NGỌC HỒNG HIẾU Nữ 23/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.49  

42 334872625 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ THANH HOA Nữ 13/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.24  

43 334872589 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MINH HOÀNG Nữ 11/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

44 334869073 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN DIỆP CẪM HOÀNG Nữ 16/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  

45 334872406 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN LÝ NGỌC HUỆ Nữ 19/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.54  

46 334872642 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ LINH HUY Nữ 06/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.70  

47 334872624 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HUỲNH HUY Nam 05/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.70  

48 334953642 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH NHỰT HUY Nam 23/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.74  

49 334872471 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC HUYỀN Nữ 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

50 334949811 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY HUỲNH Nữ 10/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.20  

51 334892329 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG HƢƠNG Nữ 27/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  

52 334872354 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ THU HƢỜNG Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

53 334872421 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG KHA Nam 09/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.27  

54 334830600 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ THỊ MỘNG KHA Nữ 29/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.97  

55 334872655 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ ĐÔNG KHA Nam 16/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.19  



56 334872390 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG KHANG Nam 02/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  

57 334872656 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH CHÍ KHANG Nam 10/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.81  

58 334872676 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC KHÁNH Nam 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

59 334895913 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 19/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

60 334933917 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 09/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.64  

61 334922715 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIẾN ĐÌNH KHÔI Nam 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.80  

62 334872137 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ PHƢỢNG KIỀU Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.15  

63 334916280 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HỒNG LAN Nữ 27/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.84  

64 334872673 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI HOÀNG LĂM Nam 20/09/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.35  

65 334882431 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HOÀNG THANH LIÊM Nam 29/12/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.76  

66 334872402 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH LIÊN Nữ 25/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

67 334872400 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC LINH Nữ 07/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.62  

68 334916231 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔN THỊ KHÁNH LINH Nữ 29/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.91  

69 334872692 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 27/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.78  

70 334916230 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỮ HOÀNG GIA THÚY LINH Nữ 20/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.72  

71 334830707 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THỊ LINH Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.54  

72 334914094 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ THANH LOAN Nữ 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.81  

73 334872634 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ THANH LOAN Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.95  

74 334916326 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HOÀNG LONG Nam 10/11/1996 Trà Vinh Khơ Me 7.32  

75 334892161 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THANH LỘC Nam 16/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

76 334872664 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢ BỬU LỘC Nam 11/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

77 334865039 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH LUÂN Nam 28/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

78 334872040 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MINH LUÂN Nam 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.12  

79 334872435 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THÀNH LỰC Nam 29/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.79  

80 334892151 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VỎ MINH YẾN LY Nữ 23/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

81 334914095 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NA LY Nữ 15/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.55  

82 334872378 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MI Nữ 19/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

83 334872443 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN MINH Nam 10/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.24  

84 334888784 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒNG VĂN MINH Nam 30/06/1997 Trà Vinh Kinh 8.20  

85 334872036 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TIỂU MY Nữ 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

86 334872351 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ TRÀ MY Nữ 25/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.26  

87 334872093 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM MỸ Nữ 02/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.63  



88 334872666 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG NAM Nam 27/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.71  

89 334947654 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THẾ NAM Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.24  

90 334872646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN KIM NGÂN Nữ 05/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.66  

91 334872599 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN BẢO NGÂN Nữ 27/08/1997 Trà Vinh Hoa 7.73  

92 334916481 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ MỸ NGÂN Nữ 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

93 334916351 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 13/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.59  

94 334872007 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN NGUYỄN TRÚC NGÂN Nữ 16/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

95 334875849 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN Nữ 04/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.26  

96 334872104 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HẢI NGÂN Nữ 27/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.44  

97 334872627 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KỶ THẢO NGÂN Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Hoa 5.92  

98 334865994 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG BẢO NGÂN Nữ 01/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.58  

99 334872614 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ HOÀNG NGHIỆP Nam 22/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

100 025743916 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ HỒNG NGỌC Nữ 14/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

101 334872385 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI NGỌC Nam 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

102 334872626 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH BÍCH NGỌC Nữ 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.40  

103 334916305 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ BẢO NGỌC Nữ 18/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.90  

104 334949346 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ NGUYÊN Nam 23/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.94  

105 334830713 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ CA NHA Nữ 18/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.47  

106 334922551 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THANH NHÀN Nam 13/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.32  

107 334895379 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ ÁI NHÂN Nữ 11/10/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.74  

108 334922718 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ QUỐC NHÂN Nam 20/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.12  

109 334872590 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM TRỌNG NHÂN Nam 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.05  

110 334888255 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HẢO NHÂN Nữ 31/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.99  

111 334872248 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH NHẬT Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.78  

112 334872407 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG QUYỂN NHI Nữ 05/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.04  

113 334894053 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.17  

114 334872815 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THÚY NHI Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.31  

115 334918931 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG NGUYỄN QUỲNH NHI Nữ 04/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

116 334872650 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VỎ HỒNG NHUNG Nữ 29/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

117 334894149 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG NHUNG Nữ 15/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.79  

118 334932675 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG Nữ 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.26  

119 334947444 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.46  



120 334916205 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 21/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.90  

121 334872408 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 02/08/1996 Trà Vinh Kinh 6.89  

122 334916271 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 14/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

123 334899572 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 12/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.85  

124 334872616 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH THẢO NHƢ Nữ 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.78  

125 334872647 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM TRẦN MỘNG NHƢ Nữ 11/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.81  

126 334830593 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ ĐA NI Nữ 03/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.03  

127 334916240 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ OANH Nữ 23/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.99  

128 334919525 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ KIM PHA Nữ 23/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.25  

129 334947811 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH SA PHANH Nam 11/11/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.69  

130 334872660 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG TRẦN TẤN PHÁT Nam 01/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.03  

131 334872622 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG TẤN PHÁT Nam 06/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

132 334872458 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ PHI Nữ 12/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.33  

133 334830562 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ SA PHI Nữ 12/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.62  

134 334869295 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN PHÚC Nam 10/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.43  

135 334874975 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 17/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

136 334872352 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG Nữ 13/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

137 334932620 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ TIỂU PHƢƠNG Nữ 03/09/1997 TP Hồ Chí Minh Khơ Me 6.26  

138 334949492 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ THANH PHƢƠNG Nữ 02/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.59  

139 334872388 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ CÁT PHƢỢNG Nữ 30/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

140 334872596 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢƠNG HỒNG QUÝ Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.02  

141 334872395 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN Nữ 06/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.86  

142 334916187 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRIỆU THỊ QUYẾN Nữ 05/10/1997 Bến Tre Kinh 7.02  

143 334872685 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔMIDA Nữ 01/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.89  

144 334872381 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG SƠN Nam 03/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

145 334947810 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRANG TẤN TÀI Nam 25/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.54  

146 334872598 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHƢƠNG NGUYỄN PHƢỚC TÀI Nam 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

147 334914115 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TÂM Nữ 17/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.26  

148 334872670 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH MINH TÂM Nam 05/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.53  

149 334872454 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THANH TÂM Nữ 21/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.16  

150 334916437 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KHÂU THỊ VAN THA Nữ 14/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.26  

151 334896338 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ DƢƠNG QUỐC THÁI Nam 23/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.12  



152 334872490 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THANH Nữ 06/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.96  

153 334872632 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢƠNG THANH Nữ 05/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

154 334872404 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN CHẾ THANH Nam 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.24  

155 334846453 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAM THỊ MAI THANH Nữ 25/03/1996 An Giang Kinh 7.59  

156 334946543 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG QUỐC THÀNH Nam 01/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

157 334914126 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ THẢO Nữ 05/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.03  

158 334872595 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

159 334946819 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ PHƢƠNG THẢO Nữ 27/04/1997 Bình Phƣớc Kinh 6.43  

160 334830710 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ THANH THẢO Nữ 05/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.80  

161 334916311 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 02/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

162 334918154 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ THẢO Nữ 31/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.40  

163 334830597 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HÙNG THẠO Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.21  

164 334888598 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG THẮM Nữ 07/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.74  

165 334872486 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THI Nữ 18/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.89  

166 334872214 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ THI Nữ 16/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.84  

167 334872497 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHANH THI Nữ 29/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.13  

168 334872083 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THO Nữ 28/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

169 334947879 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH THOẠI Nam 01/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.02  

170 334872442 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN KIỀU THU Nữ 30/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.40  

171 334830640 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU Nữ 15/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.64  

172 334914118 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM THU Nữ 10/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.06  

173 334916500 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TẤN THUẦN Nam 15/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.72  

174 334947276 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRANG THỊ THANH THỦY Nữ 24/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

175 334888599 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG THỦY Nữ 26/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.19  

176 334872474 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ OANH THỦY Nữ 01/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.53  

177 334872356 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 03/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.07  

178 334872468 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THỦY Nữ 22/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.47  

179 334872682 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ THANH THÚY Nữ 10/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.58  

180 334939851 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH THÚY Nữ 06/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.18  

181 334872253 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THANH THƢ Nữ 31/03/1997 Vĩnh Long Kinh 8.09  

182 334872487 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ NGUYỄN MINH THƢ Nữ 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

183 334852985 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ ANH THƢ Nữ 12/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.13  



184 334872592 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HOÀI THƢƠNG Nữ 03/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

185 334869072 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP CẪM TIÊN Nữ 21/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.01  

186 334872604 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN HUỲNH TIỀN Nam 10/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.09  

187 334872358 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TIỀN Nam 03/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.42  

188 334916287 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ CẨM TIỀN Nữ 16/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.83  

189 334872500 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢƠNG HOÀI TRỌNG TÍNH Nam 13/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.62  

190 334900789 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO VĂN TÍNH Nam 27/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.41  

191 334904275 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THANH TOÀN Nam 16/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

192 334872459 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI VĂN TOÀN Nam 25/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.08  

193 334872677 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC TỎI Nam 28/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.88  

194 334872639 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ KIỀU TRANG Nữ 30/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.90  

195 334872495 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TIỀN THỊ THU TRANG Nữ 24/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.78  

196 334857528 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO TRANG Nữ 27/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.78  

197 334914809 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Nữ 28/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

198 334872449 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ TRANG Nữ 13/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.25  

199 334892111 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THỊ THU TRANG Nữ 12/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.59  

200 334949613 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC TRÂN Nữ 18/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

201 334875750 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG MINH TRÍ Nam 16/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

202 334872437 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUÁCH THỊ NGỌC TRINH Nữ 08/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

203 334872430 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ DIỄM TRINH Nữ 04/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.27  

204 334914361 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KHÂU THỊ MỸ TRINH Nữ 21/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.98  

205 334872418 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ THU TRINH Nữ 24/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

206 334916715 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH TRÌNH Nam 12/04/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.68  

207 334953576 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP PHÚC TRỌNG Nam 30/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.10  

208 334872429 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THÀNH TRUNG Nam 04/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.35  

209 334951065 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VỎ NHỰT TRƢỜNG Nam 25/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

210 334872602 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG NHẬT TRƢỜNG Nam 12/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.32  

211 334872610 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG XUÂN TRƢỜNG Nam 31/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.10  

212 334872689 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ANH TÚ Nam 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

213 334872470 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THANH TÚ Nam 25/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.04  

214 334918086 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THÙY MỶ TÚ Nữ 19/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

215 334872688 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TUÂN Nam 16/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  



216 334954107 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN CÔNG TUẤN Nam 27/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.99  

217 334869020 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH CHÂU TUẤN Nam 17/09/1996 Trà Vinh Kinh 6.03  

218 334872464 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TÙNG Nam 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

219 334872478 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ TUYẾT Nữ 09/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.74  

220 334945488 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHÚC NHỰT TỶ Nam 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.10  

221 334944916 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ ÚT Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.38  

222 334944544 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH KHAN VĂN Nam 18/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.12  

223 334872640 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ VÂN Nữ 24/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.24  

224 334830675 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRIỆU VĨ Nam 14/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.01  

225 334914515 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VĂN VIỆT Nam 13/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.17  

226 334872456 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THẾ VINH Nam 27/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.89  

227 334872480 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC VINH Nam 10/09/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.24  

228 334872386 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ LÝ HIỀN VINH Nam 24/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

229 334916771 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY VY Nữ 09/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.70  

230 334872416 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN LỮ HẠ VY Nữ 05/07/1997 Trà Vinh Kinh 8.15  

231 334872446 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HUỆ XUÂN Nữ 10/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.83  

232 334872663 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ ÁNH XUÂN Nữ 27/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.62  

233 334872460 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ XUYÊN Nữ 17/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.97  

234 334872413 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Nữ 27/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

 


